
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
ML6-27 Mộc Lan, Khu đô thị Vinhomes Green Bay, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ 
Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

15/06/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN DAT

0109670115

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN DAT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: DAT REAL ESTATE LIMITED COMPANY
Tên công ty viết tắt: DAT LAND

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0912255357
Email: datland.vn@gmail.com

Fax:
Website:

1/3Thời gian đăng từ ngày 15/06/2021 đến ngày 15/07/2021



100.000.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Xây dựng nhà để ở 4101

2. Xây dựng nhà không để ở 4102

3. Xây dựng công trình đường sắt 4211

4. Xây dựng công trình đường bộ 4212

5. Phá dỡ 4311

6. Chuẩn bị mặt bằng 4312

7. Lắp đặt hệ thống điện 4321

8. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

9. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

10. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý hàng hoá

4610

11. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

12. Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4753

13. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

14. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

15. Bốc xếp hàng hóa 5224

16. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

17. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: Dịch vụ môi giới bất động sản; Dịch vụ tư vấn bất 
động sản; Dịch vụ quản lý bất động sản; Sàn giao dịch bất 
động sản

6820

18. Bán buôn tổng hợp 4690

19. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Kinh doanh bất động sản

6810(Chính)

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1NGUYỄN 
BĂNG 
THƯƠNG      

Việt 
Nam

Số 2 Lô 12 Khu ĐTM 
Dịch Vọng, Phường 
Dịch Vọng, Quận Cầu 
Giấy, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

60.000.000.000 60,000 019180000345

2  DOÃN THỊ 
THANH 
VÂN 

Việt 
Nam

Số nhà 15, ngách 88 
ngõ Thái Thịnh, 
Phường Thịnh Quang, 
Quận Đống Đa, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

10.000.000.000 10,000 038182000880

3  LÊ TIẾN 
ĐẠT

Việt 
Nam

TDP số 8, Phường 
Mỹ Đình 2, Quận 
Nam Từ Liêm, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

30.000.000.000 30,000 038091016174

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       019180000345
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số 2 Lô 12, Khu ĐTM Dịch Vọng , Phường Dịch Vọng, Quận Cầu 
Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 2 Lô 12, Khu ĐTM Dịch Vọng , Phường Dịch Vọng, Quận Cầu 
Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN BĂNG THƯƠNG  Nữ

20/11/1980 Kinh Việt Nam

01/12/2020 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Tổng giám đốcChức danh:
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